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                 Dự thảo

NỘI DUNG THI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI

A. NỘI DUNG THI TRẮC NGHIỆM
I. TỔ CHỨC HỘI (8):

Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức theo mấy cấp?
A. 3 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và cấp huyện.
B. 4 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp huyện; và cấp xã, phường, thị trấn. 
C. 5 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp huyện; cấp cơ sở và cấp ấp, khu vực.
D. 6 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp huyện; cấp cơ sở; cấp ấp, khu vực và cấp tổ Hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức vào năm nào?
A. Năm 1987                              	B. Năm 1988
C. Năm 1989				D. Năm 1990

Nghị Quyết số 26 -NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X bàn về lĩnh vực nào sau đây?
A. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn
B. Nông nghiệp, công nghiệp, nông thôn.
C. Nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp, nông thôn.
D. Nông nghiệp, nông thôn.

Câu 4.  Tổ chức nào là tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam?
A. Nông dân phản đế                       B. Nông hội đỏ   
C. Hội tương tế ái hữu                     D. Nông dân cứu quốc
Câu 5: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Nông dân Việt Nam là cơ quan nào?
A. Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
B. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam
C. Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam
D. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Câu 7: Điều kiện nào sau đây không áp dụng trong quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khi kết nạp hội viên?
A. Nông dân Việt Nam không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tôn giáo và lao động khác trong các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên lãnh thổ Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
B. Tán thành Điều lệ Hội; Tự nguyện tham gia tổ chức Hội.
C. Có lý lịch rõ ràng 
D. Được Ban chấp hành cơ sở Hội đồng ý.

II. PHONG TRÀO SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI (4)
Câu 1: Tên đầy đủ của phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi hiện nay ? 
A.  Phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu ”
B.  Phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”
C. Phong trào:  “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”
D. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững” 


Câu 2:  Tiêu chuẩn về thu nhập hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp được tính dựa trên quy định chính nào?
A.  Quy định về mức thu nhập bình quân/ người đạt chuẩn nông thôn mới 
B.  Quy định về mức thu nhập chuẩn hộ nghèo.
C.  Quy định về mức thu nhập phải đóng thuế thu nhập.

Câu 3:  Thời gian bình xét, công nhận và cấp giấy chứng nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện (thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) hiện nay được quy định như thế nào?
A. Mỗi năm một lần
B. 2 năm một lần
C. 5 năm hai lần
D. 5 năm một lần

Câu 4: Việc bình xét, thẩm định, công nhận và cấp giấy chứng nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở các cấp được thực hiện như thế nào?

A. Do cấp Trung ương bình xét, thẩm định, công nhận và cấp giấy chứng nhận cho tất cả các danh hiệu  
B. Do cấp tỉnh bình xét, thẩm định, công nhận và cấp giấy chứng nhận cho tất cả danh 
C. Do cấp tỉnh bình xét, thẩm định, công nhận và cấp giấy chứng nhận cho tất cả danh hiệu.
D. Danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở cấp nào do cấp đó bình xét, thẩm định, công nhận và cấp giấy chứng nhận 

III- PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (4)

Câu 1:  Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Nghị quyết nào về xây dựng nông thôn mới?
A. Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW
B. Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW
C. Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW
D. Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW

Câu 2:  Huyện đạt chuẩn nông thôn mới cần có bao nhiêu % xã trong huyện đạt xã nông thôn mới?
A. 75% xã đạt chuẩn nông thôn mới
B. 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới
C. 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới
D. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Câu 3:  Trong Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Hội (khóa V) về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 có bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp?
A. 5 nhiệm vụ và giải pháp
B. 6 nhiệm vụ và giải pháp
C. 7 nhiệm vụ và giải pháp
D. 8 nhiệm vụ và giải pháp
   
Câu 4: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia của xã đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu chung) là bao nhiêu ?
A. 90% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh
B. 80% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh
C. 85% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh
D. 70% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh

IV. LĨNH VỰC KINH TẾ TẬP THỂ (3)

Câu 1: Nghị quyết số 04, hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa V) về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020 có mấy quan điểm ?
A. 3 quan điểm.
B. 4 quan điểm.
C. 5 quan điểm.
D. 6 quan điểm

Câu 2:  Luật hợp tác xã năm 2012 quy định ít nhất bao nhiêu thành viên để thành lập hợp tác xã?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

[bookmark: _GoBack]Câu 3:  Theo Nghị định 193/2013/NĐ-CP, đăng ký chứng thực cho HTX là cơ quan nào ?
A. Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện.
B. Sở Kế hoạch và đầu tư
C. Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn
D. Phòng Tài chính – kế hoạch huyện.

V. QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN VÀ VAY VỐN NGÂN HÀNG (5)

Câu 1: Thời gian gia hạn nợ tối đa đối với các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng Chính sách Xã hội là bao nhiêu?
A. Tối đa 06 tháng;  
B. Tối đa 12 tháng;  
C. Tối đa không quá ½ thời hạn cho vay;  

Câu 2: Họp Tổ TK&VV có các nội dung cần biểu quyết thì phải có ít nhất bao nhiêu thành viên dự họp và bao nhiêu thành viên có mặt tán thành?
A. Ít nhất 2/3 số thành viên dự họp và ít nhất 2/3 thành viên có mặt tán thành;  
B. Ít nhất 1/2 số thành viên dự họp và ít nhất 1/2 thành viên có mặt tán thành;  
C. Ít nhất 3/4 số thành viên dự họp và ít nhất 3/4 thành viên có mặt tán thành;  

Câu 3: Công tác kiểm tra của Hội đoàn thể cấp xã đối với việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới của hộ vay trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày NHSXH giải ngân?
A. 15 ngày;  
B. 20 ngày;  
C. 30 ngày;

Câu 4:  Ông A có một căn hộ, được tổ chức tín dụng định giá là 2 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Nhà ở, ông được quyền thế chấp nào sau đây?
A. Thế chấp cho ngân hàng B vay 1,5 tỷ đồng;
B. Thế chấp cho ngân hàng B vay 2 tỷ đồng ;
C. Cả A, B đều đúng.

Câu 5: Khi thực hiện thế chấp bằng quyền sử dụng đất, ngân hàng nơi cho vay phải yêu cầu khách hàng thực hiện nội dung nào sau đây?
A. Công chứng Hợp đồng bảo đảm tiền vay.
B. Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với Hợp đồng bảo đảm tiền vay.
C. Công chứng và Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với Hợp đồng bảo đảm tiền vay.
D. Cả A, B, C đều đúng

VI. MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (7)
Câu 1: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 qui định những hoạt động bảo vệ môi trường nào sau đây được khuyến khích?
A. Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
B. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải.
C. Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ô-dôn.
D. Tất cả các hoạt động trên.
[bookmark: dieu_7]C©u 2: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 qui định những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?
A. Xây dựng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu dân cư thân thiện với môi trường..
B. Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật.
C. Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường.
D. Tất cả các hành vi trên.
   Câu 3. Nghị  quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt tỷ lệ nào sau đây? 
A. 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. 
B. 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. 
C. 92% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. 

Câu 4.  Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 qui định tổ chức, cá nhân gây sự cố môi trường có trách nhiệm nào sau đây:
A. Thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong quá trình điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường;
B. Tiến hành ngay biện pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân trong vùng;
C. Thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;
D. Bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan;
E. Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường việc ứng phó và khắc phục sự cố môi trường.

Câu 5. Làng nghề phải đáp ứng điều kiện nào sau đây về bảo vệ môi trường?
A. Có phương án bảo vệ môi trường làng nghề;
B. Có kết cấu hạ tầng bảo đảm thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
C. Có tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường.
D. Tất cả các điều kiện trên
Câu 6. Nghị quyết liên tịch số 02/2011/NQLT-BTNMT-HND, ngày 13/5/2011 giữa HNDVN với Bộ TNMT về việc tăng cường phối hợp hành động trong những lĩnh vực nào sau đây?
A. Đất đai
B. Tài nguyên nước
C.  Tài nguyên và môi trường nông thôn 

Câu 7. Khu nuôi trồng thủy sản tập trung phải phù hợp với quy hoạch và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường nào sau đây?
A. Chất thải phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật;
B. Phục hồi môi trường sau khi ngừng hoạt động nuôi trồng thủy sản;
C. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thủy sản; không được sử dụng hóa chất độc hại hoặc tích tụ độc hại.
D. Tất cả các yêu cầu bảo vệ môi trường trên

VII. VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI, AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM (11)
Câu 1: Trong Điều 4, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 20 tháng 11 năm 2014 qui định về chế độ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các chế độ nào sau đây:
A. Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động; hưu trí; tử tuất.
B. Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động; hưu trí.
C. Ốm đau; thai sản; hưu trí; tử tuất.
D. Hưu trí; tử tuất.

Câu 2: Luật Bảo hiểm Y tế số 46/2014/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 13 tháng 6 năm 2014 qui định?
A. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm tự nguyện không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.
B. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.
C. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện tham gia được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật.
D. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc không vì mục đích lợi nhuận.
[bookmark: Dieu_30]Câu 3: Theo Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17  tháng 6 năm 2010, Điều 30 quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản thực phẩm bao gồm những nội dung nào dưới đây?
A. Sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm phải rõ nguồn gốc và bảo đảm an toàn, lưu mẫu thức ăn.
B. Thực phẩm phải được chế biến bảo đảm an toàn, hợp vệ sinh.
C. Thực phẩm bày bán phải để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản hợp vệ sinh, chống được bụi, mưa, nắng và sự xâm nhập của côn trùng và động vật gây hại; được bày bán trên bàn hoặc giá cao hơn mặt đất.
D. Cả 03 đáp án trên

Câu 4: Theo điều 2 khoản 14, Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010, Sản xuất thực phẩm là gì?
A. Là  thực hiện các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi tạo ra thực phẩm.
B. Là thực hiện  hoạt động đánh bắt, khai thác để tạo ra thực phẩm.
C. Là  thực hiện các hoạt động sơ chế, chế biến bao gói và bảo quản để tạo ra thực phẩm.

Câu 5: Theo khoản 4, Điều 6 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII quy định. Người lao động không theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ nào sau đây:
A. Chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật;
B. Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động;
C. Thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động;
D. Thông báo với Hội Nông dân cơ sở để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động.
Câu 6: Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm gì?
A. Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
B. Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan Công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe doạ đến tính mạng nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất.
C. Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.
E. Tất cả các ý nêu trên.

Câu 7: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?
a. Nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.
b. Nồng độ cồn vượt quá 0,20 miligam/1 lít khí thở.
c. Nồng độ cồn vượt quá 0,15 miligam/1 lít khí thở. 
d. Nồng độ cồn vượt quá 0,10 miligam/1lit khí thở

Câu 8: Khi điều khiển xe chạy trên đường người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ gì?
a. Giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy lưu hành xe.
b. Giấy phép lái xe theo quy định, đăng ký xe, giấy vận chuyển, giấy chứng minh thư nhân dân.
c. Lệnh vận chuyển, đăng ký xe, giấy phép lưu hành xe.
d. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đó, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và giấy phép vận chuyển (nếu loại xe đó cần phải có).
Câu 9: Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007, tại Điều 4 quy định về nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình bao gồm các nội dung nào sau đây?
a) Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi bạo lực.
b) Kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối; Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu và theo quy định của pháp luật.
c) Hành vi bạo lực gia đình được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
d) Cả đáp án A và B.

Câu 10: Luật Việc làm số 38/2013/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 16 tháng 11 năm 2013, tại Khoản 1, Điều 12 quy định đối tượng nào được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm?
a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, người lao động.
b) Hộ kinh doanh, người lao động, ưu tiên người thuộc hộ nghèo.
c) Hộ kinh doanh, người lao động, ưu tiên người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
d) Người lao động ở khu vực nông thôn, ưu tiên người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
Câu 11: Theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng trợ giúp xã hội, đâu là nguyên tắc cơ bản về chính sách trợ giúp xã hội?
a) Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện công bằng, công khai, kịp thời theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, nơi sinh sống.
b) Chính sách trợ giúp xã hội được thay đổi tùy thuộc vào điều kiện kinh tế đất nước và mức sống tối thiểu dân cư từng thời kỳ.
c) Khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ đối tượng bảo trợ xã hội.
d) Cả 03 đáp án trên

VIII. HỢP TÁC QUỐC TẾ (4)
Câu 1: Việt Nam là thành viên chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ năm nào?
A- Năm 1986
B- Năm 1990
C- Năm 1995

Câu 2: Mục tiêu của hoạt động đối ngoại là gì?
A- Có nguồn lực phát triển đất nước
B- Bảo vệ chủ quyền quốc gia
C- Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc



       Câu 3: Hội nhập quốc tế là sự nghiệp của ai?
A- Của toàn dân.
B- Của toàn dân và của cả cả hệ thống chính trị.
C- Của cả hệ thống chính trị.

Câu 4: Trong Chủ đề của Đại hội XII của Đảng, thành tố nào nói nên nhiệm vụ quan trọng nhất của đối ngoại?
A- Bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
B- Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định”.
C- Cả hai phương án trên.
 	
IX. ĐÀO TẠO CÁN BỘ HỘI VÀ DẠY NGHỀ CHO NÔNG DÂN (5)
Câu hỏi 1: Theo Quyết định số 2045 ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020” có những trình độ Đào tạo chuyên ngành công tác Hội nào? 
A. Đào tạo Đại học Công tác xã hội chuyên ngành công tác Hội Nông dân
B. Đào tạo Trung cấp công tác xã hội chuyên ngành công tác Hội Nông dân
C. Cả 2 đáp án trên 

Câu hỏi 2: Theo Quyết định số 2045 ngày 20/11/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020„ có những chương trình đào tạo, bồi dưỡng nào dành riêng cho cán bộ Hội cấp xã ?
A. Đào tạo Trung cấp công tác xã hội chuyên ngành công tác Hội Nông dân
B. Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm, thời gian 10 ngày
C. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội 03 tháng
D. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội 07 ngày

Câu 3: Nghị quyết nào của Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN dưới đây là nghị quyết chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân? 

A. Nghị quyết số 06 - NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ND các cấp vững mạnh.
B. Nghị quyết số 01- NQ/HNDTW ngày 25/01/2011 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội giai đoạn 2011- 2015.
C. Cả 2 đáp án trên
Câu 4: Theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Khoảng cách quãng đường từ nơi học nghề đến nơi cư trú là bao nhiêu thì lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác được hưởng trợ cấp tiền tiền đi lại?
A) 10 km
B) 15 km
C) 20 km

Câu 5: Qua nội dung Quyết định số 971/QĐ-TTg,ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009. Theo anh, chị độ tuổi của người học nghề là nữ là độ tuổi nào dưới đây?
A) Từ 18 tuổi đến 55 tuổi
B) Từ 15 tuổi đến 60 tuổi
C) Từ 15 tuổi đến 55 tuổi
Câu 5: Theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, những người đã được hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân cấp nào được xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm?
A) Ủy ban nhân dân cấp Xã
B) Ủy ban nhân dân cấp Huyện
C) Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

X. PHÁP LUẬT (14)
10.1. Lĩnh vực dân sự ( 6  câu)
Câu 1: Người nào dưới đây là người thành niên? 
a) Người dưới 16 tuổi.
b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
c) Người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 2: Người nào dưới đây có thể bị tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự?
a) Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình.
b) Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự.
c)  Người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi.

Câu 3:  Để giao dịch dân sự có hiệu lực cần có những điều kiện gì?
a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.
b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.
c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
d) Có đủ cả 3 điều kiện quy định tại a, b và c nêu trên.

Câu 4:  Tài sản nào dưới đây là tài sản thuộc sở hữu chung của cộng đồng?
a) Tài sản được tặng cho chung cho dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng dân cư khác.
b) Tài sản được hình thành hợp pháp từ việc khai thác tài sản chung của cộng đồng. 
c) Tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.
d) Cả 3 phương án trên

Câu 5:   Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng theo nguyên tắc nào dưới đây?
a) Vợ chồng có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.
b) Vợ chồng cùng bàn bạc, thoả thuận hoặc uỷ quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.
c) Tài sản chung của vợ chồng có thể phân chia theo thoả thuận hoặc theo quyết định của Toà án.
d) Cả 3 phương án trên.

Câu 6: Gây thiệt hại trong trường hợp nào thì không phải bồi thường?
a)  Gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. 
b)  Gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng.
c)  Gây thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết.
d) Gây thiệt hại do say rượu hoặc bị kích thích do chất dùng ma túy. 

10.2 Lĩnh vực đất đai ( 5 câu)	
Câu 1: Người sử dụng đất có quyền nào dưới đây?
a) Được sử dụng đất theo nhu cầu cá nhân.
b) Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
b) Được tự do sở hữu vật được tìm thấy trong lòng đất.
d) Cả 3 quyền trên.

Câu 2: Người sử dụng đất có nghĩa vụ nào dưới đây?
a) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
b) Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.
c) Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.
d) Cả 3 nghĩa vụ nêu trên.

Câu 3: Nội dung nào thuộc chính sách của Nhà nước trong hòa giải tranh chấp đất đai?
 a) Các bên tranh chấp đất đai yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở Tòa án nơi có đất tranh chấp.
 b) Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở Ủy ban nhân dân cấp xã.
c) Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.
d) Cả 3 phương án trên.
Câu 4: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất, thuộc:
a) Nhóm đất nông nghiệp
b) Nhóm đất phi nông nghiệp
c) Nhóm đất chưa sử dụng bao gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.
d) Cả 3 nhóm đất trên

Câu 5: Nội dung giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất đai:
a) Việc lập, điều chỉnh, công bố, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
b) Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
c) Việc thu, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế liên quan đến đất đai; định giá đất
d) Cả a,b và c.

10.3 Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành (3 câu)
Câu 1: Trường hợp nào sau đây được hoà giải ở cơ sở? 
a) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
b) Mâu thuẫn giữa các bên trong việc sử dụng lối đi qua nhà, lối đi chung, sử dụng điện, nước sinh hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung hoặc các lý do khác.
c) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất;
d) Cả 3 phương án trên.

Câu 2: Khi tiến hành hòa giải ở cơ sở dựa vào căn cứ nào dưới đây?
a) Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải.
b) Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải.
c) Theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
d) Cả 3 phương án trên.

Câu 3: Các bên hòa giải ở cơ sở có quyền và nghĩa vụ nào dưới đây?
a) Được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung giải quyết hòa giải.
b) Đồng ý hoặc từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải.
c) Trình bày đúng sự thật các tình tiết của vụ, việc; cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan.
d) Cả 3 phương án trên.

XI. KHOA HỌC KỸ THUẬT (27)
11.1 Trồng trọt: (7 câu)
	Câu 1: Để giảm hàm lượng nitrat có trong rau bắp cải cần ngừng bón phân đạm ít nhất bao nhiêu ngày trước khi thu hoạch?
			a) 10 ngày trước thu hoạch
			b) 15 ngày trước thu hoạch
			c) 21 ngày trước thu hoạch
			d) 30 ngày trước thu hoạch
	

Câu 2: Theo dải vạch màu trên nhãn sản phẩm độ độc cao nhất của thuốc bảo vệ thực vật là màu gì?
		A, Màu đỏ
		B, Màu vàng
		C, Màu xanh
	Câu 3: Nguyên nhân gây ra bệnh ghẻ sẹo trên cây có múi là do?
		A, Vi khuẩn
		B, Vi rút
		C, Nấm
	Câu 4. Thiên địch của rầy nâu gồm có những loại nào sau đây?
A. Bọ rùa, Kiến ba khoang, kiến càng.
		B, Bọ xít nước, nhện, ong.
	C, Cào cào, cá, vịt con, nấm.
	D, Cả 3 đáp án trên đều đúng.
	Câu 5: Nguyên lí nào sau đây không đúng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng? 
    		A.Sử dụng giống khỏe
    		B. Bón thật nhiều dinh dưỡng cho cây
   		C.Thăm đồng thường xuyên
    		D.Nông dân trở thành chuyên gia
Câu 6: Nhiệt độ thích hợp trong giai đoạn nuôi sợi của nấm linh chi là?
		a) 20oC- 30oC
		b) 10oC- 15oC
		c) 30oC- 35oC
		d) 15oC- 20oC
Câu 7: Trong quy trình nuôi trồng nấm mỡ cần đảo ủ nguyên liệu mấy lần?
		a) 1 lần
		b) 2 lần
		c) 3 lần
		d) 4 lần

11.2 CHĂN NUÔI THÚ Y: (5 câu)
Câu 1. Bệnh liên cầu khuẩn lây từ lợn sang người qua con đường nào :
	 A. Do ăn tiết canh và thịt lợn bệnh chưa nấu chín
B. Người giết mổ, sơ chế thịt  lợn bệnh bị thương ở tay, chân.
C. Côn trùng như ruồi, gián mang vi khuẩn đậu vào thực phẩm đã chế biến.
D. Cả 3 cách trên 

Câu 2. Thời gian nuôi cách ly cần thiết đối với vật nuôi mới nhập trại là:
A. 15- 30 ngày
B. 7 ngày
C. 5 ngày
D. 3 ngày
Câu 3. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm những trường hợp nào dưới đây không được giết mổ vật nuôi làm thực phẩm theo quy định?
A.  Động vật nghi mắc bệnh và có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm.
B.  Động vật đã sử dụng thuốc nhưng chưa đủ thời gian ngừng thuốc cần thiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất 
C. Động vật mới tiêm phòng vắc xin chưa đủ 15 ngày.
D. Cả 3 trường hợp trên.


Câu 4. Việc sử dụng thức ăn chăn nuôi đảm bảo là:
A. Thức ăn  tận dụng chưa qua xử lý nhiệt.
B. Thức ăn chăn nuôi phải đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, không gây hại cho động vật và người sử dụng sản phẩm động vật.
C. Thức ăn  có pha chất tạo nạc.
D. Thức ăn có chất tạo màu dùng trong công nghiệp.

Câu 5.  Để phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi sang người, khi  bị chó cắn cần  việc nào không sau đây không nên  làm:
A. Rửa vết thương bằng xà phòng  và nước sạch sau đó sát trùng bằng cồn70 độ hoặc  cồn Iodine.
B. Theo dõi chó, mèo trong vòng 2 tuần.
C. Đến ngay cơ sở  y tế tiêm phòng bệnh dại nếu bị chó, mèo lạ cắn, vết thương gần vùng đầu, mặt.
D. Dùng thuốc nam điều trị khi bị chó dại cắn.
11.3 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (8 CÂU)
Câu 1: Các hoá chất nào hiện nay được cho phép sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản:
A. Vitamin C, Thuốc tím (KMnO4), Chloramphenicol.
B. Vitamin C, Thuốc tím (KMnO4), Vôi (CaCo3, CaO).
C. Vitamin C, Metronidazole, Fofmaldehyde.
D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

Câu 2: Trong cải tạo ao nuôi có sử dụng vôi, lượng sử dụng vôi như thế nào là phù hợp:
A. Từ 05kg đến 10kg/100m2.
B. Từ 10kg đến 15kg/100m2.
C. Từ 15kg đến 20kg/100m2.  

Câu 3: Hoá chất, kháng sinh nào sau đây phải hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản.  
A. Ampicillin.
B. Flumequine.
C. Chlortetracyeline.  
D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

Câu 4: Việc sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi thuỷ sản, muốn đạt được hiệu quả cao nhất, phải thực hiện ở giai đoạn nào?
A. Ngay sau khi cải tạo ao và trong suốt quá trình nuôi.
B. Trong quá trình nuôi trồng.
C. Ngay sau khi thu hoạch.  
D. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

Câu 5: Chế phẩm sinh học có thể được dùng chung với:
A. Trộn lẫn với các chất kháng sinh trong phòng, trị bệnh cho tôm, cá.
B. Trộn lẫn với thức ăn để nuôi tôm, cá.
C. Trộn lẫn với hoá chất trong xử lý ao, đầm.  
D. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

Câu 6: Độ đục của nước nuôi tôm khi được đo bằng đĩa Secchi, như hế nào là chuẩn:
A. Đĩa nhìn thấy được khi đo ở độ sâu 10cm đến 25cm.
B. Đĩa nhìn thấy được khi đo ở độ sâu 25cm đến 40cm.
C. Đĩa nhìn thấy được khi đo ở độ sâu 40cm đến 60cm.  


Câu 7: Theo Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT, các bệnh nào sau đây trên tôm được Nhà nước hổ trợ khắc phục thiệt hại cho nông dân khi xãy ra dịch bệnh:
A. Bệnh đốm trắng, bệnh đầu vàng trên tôm sú, tôm thẻ chân trắng.
B. Hội chứng hoại tử gan tuỵ cấp trên tôm sú, tôm thẻ chân trắng.
C. Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô ở tôm sú, tôm thẻ chân trắng.  
D. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

Câu 8: Các loại chế phẩm sinh học dùng trong nuôi thuỷ sản, nên sử dụng để đạt được hiệu quả cao nhất, lúc:
A. Trời mát.
B. Trời nắng.
C. Tuỳ theo từng chủng loại. Có loại chỉ sử dụng khi trời nắng, đa số sử dụng khi trời mát.

11.4 LÂM NGHIỆP (4 câu)
Câu 1: Mật độ rừng sản xuất của nước ta hiện nay phổ biến là bao nhiêu cây trên một héc-ta?
A. Mật độ phổ biến là 1.000 cây/ha.
B. Mật độ phổ biến là 1.600 cây/ha.
C. Mật độ phổ biến là 2.200 cây/ha.

Câu 2: Việc phát triển lâm nghiệp đến năm 2020, theo kế hoạch chung đã được Chính phủ phê duyệt, cả nước phải đạt mục tiêu:
A. Cả nước đạt 47% độ che phủ của rừng.
B. Cả nước đạt 53% độ che phủ của rừng.
C. Cả nước đạt 83% độ che phủ của rừng.

Câu 3: Để phòng trừ nấm bệnh hây trồng, ta thường sử dụng và pha chế nước Bóoc-đô theo công thức.
A.  01kg sunfat đồng + 01kg vôi sống + 100kg nước.
B. 0,5kg sunfat đồng + 01kg vôi sống + 100kg nước.
C.  01kg sunfat đồng + 0,5kg vôi sống + 50kg nước.
Câu 4: Sau khi trồng rừng được từ 1 đến 3 tháng, phải tiến hành trồng dặm khi:
A. Tỉ lệ cây sống đạt trên 95% và số cây chết phân bố không đều.
B. Tỉ lệ cây sống đạt trên 50% và số cây chết phân bố không đều.
C. Tỉ lệ cây sống đạt trên 85% và số cây chết phân bố không đều.
D. Cả 3 câu a, b, c đều đúng.

Câu 4: Ở nước ta, thời gian chăm sóc rừng kéo dài từ khi trồng đến khi rừng khép tán. Nếu trồng bằng cây con, thông thường cần chăm sóc rừng sau khi trồng:
A. Từ 1 đến 2 năm liền.
B. Từ 3 đến 4 năm liền.
C. Từ 5 đến 7 năm liền.

11.5 DIÊM NGHIỆP (3 câu)

Câu 1: Chất đất đồng muối phù hợp nhất cho việc phơi muối có tỉ lệ giữa đất sét và cát là:
A. Có 70% sét và 30% cát.
B. Có 60% sét và 40% cát.
C. Có 50% sét và 50% cát.

Câu 2: Trong điều kiện chuẩn, để sản xuất ra 1 tấn muối, với độ mặn nước biển quy định là 3 độ Bé, ta cần phải có:
A. 75m3 nước biển.
B. 59m3 nước biển.
C. 48m3 nước biển.

Câu 3: Khi nước biển tăng 0,1 độ Bé, theo điều kiện chuẩn, sản lượng muối sẽ tăng bao nhiêu phần trăm?
A. Sản lượng muối tăng 3%.
B. Sản lượng muối tăng 5%.
C. Sản lượng muối tăng 7%.

11.6  PHÂN BÓN (20 câu)
Hiện chưa có



